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Số:            /TTYT-KKBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thạch An, ngày 28 tháng 6 năm 2021 

 

LỊCH THƯỜNG TRỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 24/24H 
(Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 04/7/2021) 

 

TT 
Ngày 

trực 
Họ và tên Bộ phận công tác Nhiệm vụ Số điện thoại 

1 

Thứ 2 

28/6/2021 

Luân Văn Tuấn Ban giám đốc Chỉ đạo chung 0986.875.766 

2 Đinh Thị Đan Quế Khoa Y tế công cộng & DD Dịch tễ 0387.378.373 

3 Triệu Thị Liu Khoa Xét nghiệm Lấy mẫu XN 0829.888.657 

4 Nguyễn Thị Kiều Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Phân luồng 0989.336.580 

5 Hoàng Thị Huế Phòng Dân số-TT & CTXH Phân luồng  0923.908.688 

6 Nông Thị Tằm Tơ TYT xã Đức Long Chốt Quốc lộ 4A 0886.788.856 

7 Lương Minh Thụy TYT xã Đức Thông Chốt Quốc lộ 4A 0967.401.116 

8 Nông T.Huyền Thương TYT xã Minh Khai Chốt Quốc lộ 4A 0961.754.195 

9 Hoàng Minh Thuận Phòng Tổ chức - hành chính Lái xe 0853.474.828 

1 

Thứ 3 

29/6/2021 

Nông Thuý Phượng Ban giám đốc Chỉ đạo chung 0982.840.266 

2 Nông Thị Hợp Phòng Dân số - TT & CTXH Dịch tễ 0333.878.481 

3 Triệu Thị Đào Khoa Xét nghiệm Lấy mẫu xét nghiệm 0974.607.698 

4 Triệu Thị Sen Khoa Khám bệnh Phân luồng 0942.760.588 

5 Hà Thế Nam Khoa Khám bệnh Phân luồng  0849.915.996 

6 Trần Thị Thuyến TYT xã Đức Xuân Chốt Quốc lộ 4A 0962.192.915 

7 La Văn Minh TYT xã Vân Trình Chốt Quốc lộ 4A 0335.735.745 

8 Lý văn Duẩn TYT xã Canh Tân Chốt Quốc lộ 4A 0979.117.477 

9 Đinh Đức Thuận Phòng Tổ chức - hành chính Lái xe 0914.695.529 

1 

Thứ 4 

30/6/2021 

Nông Đình Doanh Ban giám đốc Chỉ đạo chung 0986.875.766 

2 Nông Thị Đông Cơ sở điều trị Methadone Dịch tễ 0942.724.836 

3 Nông Thị Hải Băng Khoa Xét nghiệm Lấy mẫu XN 0945.431.688 

4 Hoàng Thị Lệ Phòng Tổ chức - hành chính Phân luồng 0981.699.069 

5 Chu Thị Bích Hạnh Phòng Dân số - TT & CTXH Phân luồng  0855.133.945 

6 Hoàng Văn Vinh TYT thị trấn Đông Khê Chốt Quốc lộ 4A 0379.930.789 

7 Nông Việt Hưng Khoa Nội tổng hợp Chốt Quốc lộ 4A 0387.143.960 

8 Ma Hải Linh TYT xã Thái Cường Chốt Quốc lộ 4A 0986.923.236 

9 Hoàng Minh Thuận Phòng Tổ chức - hành chính Lái xe 0853.474.828 



TT 
Ngày 

trực 
Họ và tên Bộ phận công tác Nhiệm vụ Số điện thoại 

1 

Thứ 5 

01/7/2021 

Luân Văn Tuấn Ban giám đốc Chỉ đạo chung 0977.300.249 

2 Nguyễn Thị Ngân Khoa An toàn thực phẩm Dịch tễ 0943.105.648 

3 Nguyễn T. Kim Dung Khoa Xét nghiệm Lấy mẫu XN 0947.285.868 

4 Nông Thị Thảo Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Phân luồng  0377.804.783 

5 Đinh Thị Hiên Phòng Kế hoạch - nghiệp vụ Phân luồng 0359.034.690 

6 Nông Thị Tằm Tơ TYT xã Đức Long Chốt Quốc lộ 4A 0886.788.856 

7 Lương Minh Thụy TYT xã Đức Thông Chốt Quốc lộ 4A 0967.401.116 

8 Nông T.Huyền Thương TYT xã Minh Khai Chốt Quốc lộ 4A 0961.754.195 

9 Đinh Đức Thuận Phòng Tổ chức - hành chính Lái xe 0914.695.529 

1 

Thứ 6 

02/7/2021 

Nông Thuý Phượng Ban giám đốc Chỉ đạo chung 0982.840.266 

2 Hoàng Thị Tuyết Khoa An toàn thực phẩm Dịch tễ 0382.050.218 

3 Triệu Thị Liu Khoa Xét nghiệm Lấy mẫu XN 0829.888.657 

4 Vi Thị Mai Nhung Khoa Khám bệnh Phân luồng  0973.247.608 

5 Nông Thuý Đến Phòng Dân số - TT & CTXH Phân luồng 0988.772.933 

6 Trần Thị Thuyến TYT xã Đức Xuân Chốt Quốc lộ 4A 0962.192.915 

7 La Văn Minh TYT xã Vân Trình Chốt Quốc lộ 4A 0335.735.745 

8 Lý văn Duẩn TYT xã Canh Tân Chốt Quốc lộ 4A 0979.117.477 

9 Hoàng Minh Thuận Phòng Tổ chức - hành chính Lái xe 0853.474.828 

1 

Thứ 7 

03/7/2021 

Nông Đình Doanh Ban giám đốc Chỉ đạo chung 0986.875.766 

2 Đinh Thị Hoài Thanh Phòng Tổ chức - hành chính Dịch tễ 0947.192.205 

3 Triệu Mỹ Linh Khoa Kiểm soát bệnh tật Thống kê, báo cáo 0946.912.992 

4 Triệu Thị Đào Khoa Xét nghiệm Lấy mẫu xét nghiệm 0974.607.698 

5 Trần Thanh Xuân Khoa Dược - TTB & VTYT Cấp phát vật tư y tế 0988.056.855 

6 Đinh Thúy Na Phòng Tài chính - kế toán Công tác tài chính 0983.855.744 

7 Luân Trung Thành Phòng Tổ chức - hành chính Công tác hành chính 0829.031.668 

8 Hoàng Thị Huế Phòng Dân số-TT & CTXH Phân luồng  0923.908.688 

9 Nguyễn Thị Kiều Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Phân luồng 0989.336.580 

10 Hoàng Văn Vinh TYT thị trấn Đông Khê Chốt Quốc lộ 4A 0379.930.789 

11 Nông Việt Hưng Khoa Nội tổng hợp Chốt Quốc lộ 4A 0387.143.960 

12 Ma Hải Linh TYT xã Thái Cường Chốt Quốc lộ 4A 0986.923.236 

13 Đinh Đức Thuận Phòng Tổ chức - hành chính Lái xe 0914.695.529 



TT 
Ngày 

trực 
Họ và tên Bộ phận công tác Nhiệm vụ Số điện thoại 

1 

Chủ nhật 

04/7/2021 

Nông Thuý Phượng Ban giám đốc Chỉ đạo chung 0982.840.266 

2 Trần Văn Hùng Khoa Y tế công cộng & DD Dịch tễ 0349.981.468 

3 Triệu Mỹ Linh Khoa Kiểm soát bệnh tật Thống kê, báo cáo 0946.912.992 

4 Nông Thị Hải Băng Khoa Xét nghiệm Lấy mẫu XN 0945.431.688 

5 Nông Thị Hương Ly Khoa Dược - TTB & VTYT Cấp phát vật tư y tế 0987.445.882 

6 Lương Thị Thu Toàn Phòng Tài chính - kế toán Công tác tài chính 0974.374.272 

7 Triệu Thị Ngọc Lan Phòng Tổ chức - hành chính Công tác hành chính 0383.602.567 

8 Hoàng Thị Lệ Phòng Tổ chức - hành chính Phân luồng 0981.699.069 

9 Triệu Thị Sen Khoa Khám bệnh Phân luồng 0942.760.588 

10 Nông Thị Tằm Tơ TYT xã Đức Long Chốt Quốc lộ 4A 0886.788.856 

11 Lương Minh Thụy TYT xã Đức Thông Chốt Quốc lộ 4A 0967.401.116 

12 Nông T.Huyền Thương TYT xã Minh Khai Chốt Quốc lộ 4A 0961.754.195 

13 Hoàng Minh Thuận Phòng Tổ chức - hành chính Lái xe 0853.474.828 

 

 

Ghi chú:  

- Trung tâm Y tế thực hiện điều tra dịch tễ. Trạm Y tế các xã, thị trấn phun khử trùng môi 

trường tại địa điểm có công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; khu vực gia đình có 

công dân trở về từ vùng dịch trong nước được đưa đến Khu cách ly tập trung để theo dõi 

sức khoẻ hoặc các địa điểm khác trên địa bàn xã, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi yêu 

cầu. 

- Các viên chức chủ động đổi lịch trực khi có việc đột xuất và báo cáo Ban giám đốc. 

- Tùy vào tình hình thực tế, các viên chức khác sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu. 

 
Nơi nhận: 
- Giám đốc, các PGĐ TTYT; 

- Các Khoa, phòng thuộc TTYT; 

- Trạm Y tế các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Thuý Phượng 
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